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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Trường Mầm Non Đại Hiệp
Tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, công nhận sáng kiến như sau:

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	1
	Trà Thị Phương Dung
	01/08/1989
	Trường MN Đại Hiệp
	Giáo viên
	ĐHSPMN
	100%


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ  cho trẻ  24-36 tháng tuổi”.
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trà Thị Phương Dung
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non.

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:  05/09/2024
          - Hồ sơ đính kèm:

+ Báo cáo sáng kiến. 

+ Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan. 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                                                Đại Hiệp, ngày 07 tháng 10 năm 2024                                                                                                  

                                                                  Người nộp đơn
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                Trà Thị Phương Dung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi”.
2. Mô tả bản chất của sáng kiến:

Ngôn ngữ có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em. Ngôn ngữ là phương tiện giữ gìn bảo tồn, truyền đạt và  phát triển những kinh nghiệm lịch sử và phát triển xã hội của loài người. Trẻ em sinh ra đầu tiên là những cơ thể sinh học, nhờ có ngôn ngữ là phương tiện giao lưu bằng hoạt động tích cực của mình dưới sự giáo dục và dạy học của người lớn trẻ em dần chiếm lĩnh được những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của loài người và biến nó thành cái riêng của mình. Trẻ em lĩnh hội ngôn ngữ sẽ trở thành những chủ thể có ý thức, lĩnh hội kinh nghiệm của loài người xây dựng xã hội ngày càng phát triển hơn. Ngôn ngữ là phương tiện để phát triển tư duy, là công cụ hoạt động trí tuệ và là phương tiện để giáo dục tình cảm, thẩm mỹ cho trẻ.  Như vậy ngôn ngữ có vai trò to lớn đối với xã hội và đối với con người. Vấn đề phát triển ngôn ngữ một cách có hệ thống cho trẻ ngay từ nhỏ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Là một cô giáo Mầm Non trực tiếp dạy trẻ 24 - 36 tháng tôi luôn có những suy nghĩ trăn trở làm sao để dạy các con phát âm chuẩn, chính xác đúng Tiếng Việt. Vì thế tôi đã dạy các con thông qua các môn học khác nhau và dạy các con ở mọi lúc mọi nơi qua các hoạt động hàng ngày, từ đó trẻ khám phá hiểu biết về mọi sự vật hiện tượng, về thế giới xung quanh trẻ, phát triển tư duy. 
 Trẻ 24-36 tháng hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo. Chính vì vậy, chỉ thích chơi chứ không thích giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trẻ ở độ tuổi này còn nhỏ nên việc ép trẻ vào các hoạt động theo sự áp đặt của cô là rất khó, trẻ sẽ không thực hiện theo sự áp đặt vì vậy muốn trẻ giao tiếp với cô một cách thoải mái là một vấn đề rất khó.

Bố mẹ trẻ chủ yếu đi làm công nhân và làm nghề nông nghiệp nên trẻ thường ở với ông bà nên phần lớn mọi người không chú ý, quan tâm đến việc giao tiếp với con.

Chính vì vậy để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi tôi đã thực hiện những giải pháp sau:

2.1. Các giải pháp thực hiện, các bước và cách thức thực hiện:

2.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ cho trẻ theo từng tháng  xuyên suốt 1 năm học.
* Giáo viên cần hiểu tâm sinh lý của trẻ
+ Đặc điểm phát âm: Trẻ đã phát âm được các âm khác nhau, một số trẻ còn chưa phát âm được, phát âm được các âm của lời nói nhưng vẫn còn ê a. Trẻ hay phát âm sai ở những từ khó, những từ có 2/3 âm tiết như: Lựu/lịu, hươu/hiu, hoa sen/xem, thuyền buồm/ thiền bồm….
 + Đặc điểm vốn từ: Vốn từ của trẻ còn rất ít. Danh từ và động từ ở trẻ chiếm ưu thế. Trẻ đã sử dụng chính xác các từ chỉ đồ vật con vật, hành động trong giao tiếp quen thuộc hàng ngày. Những các từ chỉ khái niệm tương đối như: Hôm qua, hôm nay, ngày mai……trẻ sử dụng chưa chính xác. Một số trẻ đã biết sử dụng các từ chỉ màu sắc như: màu xanh, màu đỏ, màu vàng…. Đã biết sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép với người lớn trong giao tiếp như: Cảm ơn cô, vâng, dạ…
 + Sắp xếp cấu trúc lời nói: Cách diễn đạt nội dung, sự liên kết các câu nói lại với nhau tạo thành chuỗi lời nói nhằm diễn tả trọn vẹn một ý, một nội dung ngắn gọn nào đó để giúp người nghe hiểu được, đối với một số trẻ là đơn giản - Nhưng đối với một số trẻ khác nhỏ tháng hơn lại là rất khó. Nếu yêu cầu trẻ kể lại một câu chuyện hay tả lại một sự kiện, hiện tượng xảy ra đối với trẻ thì trẻ gặp khó khăn cần phải tập luyện dần dần.
 + Diễn đạt nội dung nói: Cách diễn đạt nội dung của trẻ ở lứa tuổi này còn ê a, ậm ừ. Đôi khi chưa diễn đạt được ý muốn của mình bằng những câu đơn giản. Trẻ còn rụt rè, chưa mạnh dạn tự tin trong khi giao tiếp.
 + Đặc điểm ngữ pháp: Trẻ nói được 1 số câu đơn giản, biết thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu biết của mình bằng 1 hay 2 câu. VD: Cô ơi ! Con uống nước, Con ăn kẹo…
 Trẻ đọc được các bài thơ, hát được các bài hát có 3 đến 5 câu ngắn. Trẻ có thể kể lại 1 đoạn truyện được nghe nhiều lần, có sự gợi ý. Tuy nhiên, đôi khi sự sắp xếp các từ trong câu còn chưa hợp lý. Trẻ thường sử dụng câu cụt. VD: Nước, uống nước, ăn…  Trong 1 số trường hợp trẻ dùng từ trong câu còn chưa chính xác, chủ yếu trẻ sử dụng câu đơn mở rộng.

* Tạo môi trường lành mạnh cho trẻ.

+ Tạo sự thân thiện, gần gũi giữa cô với trẻ

Ở độ tuổi này trẻ còn rất bé, sống nhiều về tình cảm nên rất cần sự âu yếm, nhẹ nhàng, của những người gần gũi trẻ. Khi trẻ mới đi học những ngày đầu cô có thể bế trẻ, ngồi bên trẻ âu yếm rồi trò chuyện dỗ dành trẻ, cô lấy đồ chơi cho trẻ chơi cùng cô và các bạn, cô cuốn hút trẻ vào các trò chơi và đồ chơi để trẻ quên đi nỗi nhớ bố mẹ, ông bà. Cô cho trẻ xem tranh, ảnh minh họa các nội dung câu truyện, bài thơ, cô mở tranh truyện cho trẻ xem, cô có thể kể chuyện theo nội dung bức tranh để lôi cuốn trẻ, giúp trẻ quên đi sự sợ hãi, trẻ cảm thấy vui vẻ, hứng thú với những câu chuyện, bài thơ. Sau mỗi lần kể cô có thể đàm thoại về nội dung bức tranh để trẻ trả lời. Từ đó, cô phát triển được ngôn ngữ cho trẻ và hiểu ngôn ngữ của trẻ.
      
+ Môi trường trong lớp
       Môi trường trong lớp rất quan trong đối với trẻ vì hàng ngày trẻ hoạt động trong lớp là chính. Vậy nên tôi đã lựa chọn và xây dựng những khu vực hoạt động của trẻ một cách hợp lý, bắt mắt nhằm tạo cho trẻ có cơ hội trải nghiệm, phát triển ngôn ngữ, phát triển vốn từ cho trẻ trong các hoạt động.

- Ở góc sách- truyện thì cô cho trẻ xem tranh truyện trong chủ đề, bộ rối tay, rối ngón tay, rối bông... Khu vực này cần có nhiều gối để trẻ có thể thư giãn, thoái mái ngồi, nằm xem tranh truyện. Bên cạnh đó là chiếc bàn nhỏ xinh để trẻ có thể đặt sách truyện lên và “xem sách”. Ngoài cách giở xem sách truyện, có thể hướng dẫn trẻ đọc những câu đơn giản, phù hợp với bức tranh đó... Cô đọc các từ để trẻ nói theo các từ, câu đơn giản về con vật, cây, quả, những hành động của con vật...

- Góc bé hoạt động với đồ vật: Chuẩn bị cho trẻ búp bê, đồ dùng chăm sóc búp bê ăn ngủ…; Các khối để trẻ xếp chồng, xếp cạnh; Hột hạt, dây xâu

- Góc bé với các phương tiện giao thông: Tôi chuẩn bị cho bé mô hình về ngã tư đường phố, các phương tiện giao thông, cột đèn xanh đỏ…

+ Môi trường ngoài lớp:
      
Tủ đựng đồ cá nhân có dán tên và ảnh của trẻ để trẻ dễ dàng nhận thấy tủ đồ của mình. Mỗi lần trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân cô hỏi trẻ tủ con đâu? Con tên gì?

Trên các cây đều có biển tên cây. Mỗi khi cho trẻ hoạt động ngoài trời cô cho trẻ đọc tên các loài cây, tên hoa, màu hoa, lá. Cô hỏi trẻ để trẻ nói tên đồ chơi ngoài trời như; Đu quay, cầu trượt…

2.2.2. Xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ cho trẻ theo từng tháng  xuyên suốt 1 năm học.

 + Tháng 9, 10: Phát triển khả năng nghe hiểu cho trẻ: Chọn những bài tập luyện tai nghe cho trẻ nhằm phát triển thính giác, cho trẻ nghe những bài hát, những câu truyện, những bài đồng dao,… Tạo điều kiện để trẻ tập chung chú ý luyện khả năng chú ý thính giác cho trẻ thông qua các bài tập, trò chơi: Tai ai thính ? Ai đoán giỏi?... Cố gắng phát âm đúng, không phát âm sai vì trẻ hay bắt trước. Sửa lỗi phát âm cho trẻ khi trẻ phát âm sai.


+ Tháng 11, 12: Nghe, nhắc lại các âm, tiếng và câu nhằm phong phú vốn từ cho trẻ: Giáo viên cần nói diễn cảm, rõ ràng, giải thích nghĩa của từ khó giúp cho trẻ hiểu, nhớ và vận dụng được các từ để đặt câu. Để đẩy mạnh sự phát triển, khả năng vận động của cơ quan phát âm, cần tập cho trẻ các bài tập luyện cơ quan phát âm thích hợp: VD: Cái ca, Quả cà, con cầm cái ca, cùng cười ha ha... Cô tổ chức những trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ; trò chơi bắt chước tiếng kêu của các con vật, ai nhanh hơn, thi xem ai giỏi hơn.
 + Tháng 1, 2: Vẫn xuyên suốt 2 nhiệm vụ trên nhưng đào sâu vấn đề luyện trí nhớ cho trẻ: Qua các bài thơ, đồng dao, bài đồng dao được phổ nhạc như bài: “Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt,”…, những câu chuyện kể đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Gợi ý cho trẻ sử dụng những loại câu đơn giản đủ nghĩa.
 + Tháng 3, 4, 5: Xây dựng những trò chơi giúp trẻ nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc: Trẻ nói theo mẫu câu của 1 câu truyện nào đó: Chiếp chiếp cứu tôi với; Con xin lỗi mẹ … Cho trẻ chơi từ dễ đến khó, các mẫu câu phức tạp gần lên. Để củng cố kĩ năng nói đúng ngữ pháp, pháp triển trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ. Một khi trẻ đã có một số lượng vốn từ phong phú trẻ sẽ tự tin giao tiếp với mọi người một cách hứng thú hơn.

 2.2.3. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày của trẻ.
  - Thông qua hoạt động đón, trả trẻ
 Giờ đón trẻ là lúc cần tạo không khí vui vẻ, lôi cuốn trẻ tới trường, tới lớp cô phải thật gần gũi, tích cực trò chuyện với trẻ. Vì trò chuyện với trẻ là hình thức đơn giản nhất để cung cấp vốn từ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. VD: Cô trò chuyện với trẻ về gia đình của trẻ: Gia đình con có những ai?; Trong gia đình ai yêu con nhất?; Mẹ yêu con như thế nào?; Buổi sáng ai đưa con đến lớp?; Bố con đưa đi bằng phương tiện gì?... Như vậy khi  trò chuyện với cô  trẻ tự tin vào vốn từ của mình, ngôn ngữ của trẻ nhờ đó mà được mở rộng và phát triển hơn.
 Trong giờ đón trẻ, trả trẻ tôi luôn nhắc trẻ biết chào ông, bà, bố, mẹ… để kích thích trẻ nói được câu trọn vẹn bên cạnh đó giáo dục trẻ có thói quen lễ phép, biết vâng lời.

- Thông qua hoạt động chơi  - Tập

+ Hoạt động nhận biết: Đây là hoạt động quan trọng nhất đối với sự phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ vựng cho trẻ. Trẻ ở lứa tuổi 24-36 tháng đang bắt đầu học nói, bộ máy phát âm chưa hoàn chỉnh, vì vậy trẻ thường nói không đủ từ, nói ngọng, nói lắp. Cho nên trong tiết dạy cô phải chuẩn bị đồ dùng trực quan đẹp, hấp dẫn để gây hứng thú cho trẻ. Bên cạnh đó cô phải chuẩn bị một hệ thống câu hỏi rõ ràng ngắn gọn trong khi trẻ trả lời cô hướng dẫn trẻ nói đúng từ, đủ câu không nói cộc lốc. VD: Trong bài nhận biết “Quả Cam” cô muốn cung cấp cho trẻ biết trong quả cam có những gì thì cô phải chuẩn bị một quả cam chưa bổ và 1 quả cam đã bổ để cho trẻ quan sát. Trẻ sẽ sử dụng các giác quan như: sờ, nhìn, ngửi…..nhằm phát huy tính tích cực của tư duy, rèn khả năng ghi nhớ có chủ đích. Để giúp trẻ hứng thú tập trung vào đối tượng quan sát cô cần đưa ra hệ thống câu hỏi: +) Đây là quả gì?  (Quả cam ạ); Các con nhìn xem quả cam có vỏ màu gì? (Màu vàng ạ); Các con ơi, trong quả cam có gì nhỉ? (Có hạt cam ạ); Đố các bạn biết cam chín có vị gì? (Ngọt ạ)… Trong khi trẻ trả lời cô phải chú ý đến câu trả lời của trẻ. Trẻ phải nói được cả câu theo yêu cầu câu hỏi của cô. Nếu trẻ nói cộc lốc, thiếu từ cô phải sửa ngay cho trẻ.

+ Hoạt động làm quen văn học: Hoạt động kể chuyện, đọc thơ là những hoạt động giúp trẻ phát triển ngôn ngữ rất tốt, rèn cho trẻ kỹ năng nói rõ ràng, mạch lạc. Để giờ thơ, truyện đạt kết quả cao cũng như thu hút trẻ vào hoạt động để hình thành ngôn ngữ cho trẻ thì đồ dùng phục vụ cho hoạt động phải đảm bảo: Đồ dùng phải đẹp, màu sắc phù hợp đảm bảo tính an toàn và vệ sinh cho trẻ; Tranh ảnh phải đẹp, phù hợp với câu truyện, phía dưới phải có chữ to giúp cho việc phát triển vốn từ của trẻ được thuận lợi; Bản thân giáo viên phải thuộc truyện, ngôn ngữ của cô phải trong sáng, giọng đọc phải diễn cảm, thể hiện đúng ngữ điệu của các nhân vật. VD: Trẻ nghe câu truyện “Đôi bạn nhỏ”. Tôi cung cấp vốn từ cho trẻ như từ “Bới đất” là gì?. Cô có thể cho trẻ xem tranh mô hình một chú gà đang lấy chân để bới đất tìm giun và giải thích cho trẻ hiểu từ “Bới đất”. Sau khi kể chuyện cho trẻ nghe và giải thích cho trẻ về nội dung câu truyện tôi cũng đặt ra cho trẻ một hệ thống câu hỏi giúp trẻ nhớ được tên truyện, nội dung truyện, nhân vật trong truyện và từ vừa học: Hai bạn Gà và Vịt trong câu truyện cô kể rủ nhau đi đâu? (Đi kiếm ăn ạ); Vịt kiếm ăn ở đâu? (Dưới ao); Thế còn bạn Gà kiếm ăn ở đâu? (Trên bãi cỏ); Bạn Gà kiếm ăn như thế nào? (Bới đất tìm giun); Nếu như bạn gặp khó khăn thì các con phải làm gì? (Giúp đỡ bạn ạ)…

Ngoài việc cung cấp cho trẻ vốn từ mới thì việc sửa lỗi nói ngọng, nói lắp cũng vô cùng quan trọng khi trẻ giao tiếp. Khi áp dụng vào bài dạy tôi luôn chú trọng đến điều này và đã kịp thời sửa sai cho trẻ ngay tại chỗ giúp trẻ phát âm chuẩn. Động viên những trẻ nhút nhát mạnh dạn hơn khi trả lời. VD: Trong Truyện “Vì sao thỏ cụt đuôi”. Trẻ hay nói ô tô  -  Ô chô; Con thỏ  -  Con sỏ;… Mỗi khi trẻ nói sai tôi dừng lại sửa sai luôn cho trẻ bằng cách: tôi nói mẫu cho trẻ nghe 1-2 lần sau đó yêu cầu trẻ nói theo.

Như vậy thơ truyện không những kích thích nhận thức có hình ảnh của trẻ mà còn phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách toàn diện.

+ Hoạt động âm nhạc: Đối với hoạt động âm nhạc trẻ được tiếp xúc nhiều đồ vật: Micaro, trống, lắc, phách tre, mõ, xắc xô... Cô cho trẻ nói tên từng dụng cụ âm nhạc. Với hoạt động này trẻ được học những giai điệu vui tươi kết hợp vận động theo bài hát một cách nhịp nhàng. Qua những giờ học hát, vận động theo nhạc, trẻ biết sử dụng ngôn ngữ có mục đích, biết dùng ngôn ngữ và động tác cơ bản để miêu tả những hình ảnh đẹp của bài hát. Ngôn ngữ của trẻ sẽ phong phú hơn, trẻ tự tin thể hiện bản thân. VD: Dạy trẻ hát bài “Lái ô tô”. Cô chuẩn bị sân khấu để thu hút sự hứng thú của trẻ. Cô hát cho trẻ nghe rồi cho trẻ tập hát theo cô từng câu. Khi trẻ hát thuộc cô cho trẻ lên sân khấu biểu diễn…

+ Hoạt động phát triển thể chất: Trong góc vận động của lớp tôi đã sử dụng những thùng bìa để làm thành tàu hoả cho trẻ chơi. Mỗi thùng làm thành một toa tàu. Trong khi chơi trẻ có thể vừa chơi vừa kết hợp âm nhạc hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”, “Tàu vào ga”…..vận dụng vào phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Khi trẻ hoạt động với vòng/bóng tôi phân loại màu xanh, đỏ, vàng của những chiếc vòng. Khi trẻ chơi với vòng tôi có thể hỏi trẻ giúp ngôn ngữ của trẻ thêm mạch lạc, rõ ràng hơn: Vòng này có màu gì hả con? (Màu đỏ ạ); Thế còn vòng này có
màu gì đây? (Màu xanh ạ)

+ Hoạt động chơi tự do với đồ chơi ở các khu vực chơi: Trong một giờ hoạt động chung trẻ không thể phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện được mà phải thông qua các hoạt động khác trong đó có hoạt động chơi ở các khu vực chơi. Đây có thể coi là một hình thức quan trọng nhất, bởi giờ chơi có tác dụng rất lớn trong việc phát triển vốn từ, đặc biệt là tích cực hoá vốn từ cho trẻ. Thời gian chơi của trẻ chiếm nhiều nhất trong thời gian trẻ ở nhà trẻ, là thời gian trẻ được chơi thoải mái nhất. Trong qúa trình trẻ chơi sử dụng các loại từ khác nhau, có điều kiện học và sử dụng các từ có nội dung khác nhau. VD: Trò chơi trong góc “bé chơi với búp bê” trẻ được chơi với em búp bê và khi trẻ chơi sẽ giao tiếp với các bạn bằng ngôn ngữ hàng ngày: Con đã cho búp bê ăn chưa? (Chưa ạ); Con du búp bê ngủ chưa?; Du như nào nhể?...

+ Trong góc “Hoạt động với đồ vật” trẻ chơi bằng đồ dùng tự tạo đó chính là những bông hoa đã đục sẵn lỗ, lá, hạt vòng tôi đã cho trẻ lấy dây xâu qua những lỗ đó và tôi sẽ hỏi trẻ: Anh Thư ơi, con đang xâu gì vậy? (Xâu vòng ạ); Con xâu hạt vòng bằng gì đấy? (Xâu bằng dây ạ); Nhàn ơi! vòng tay này đã đeo được chưa? (Chưa ạ); Muốn đeo được phải làm thế nào? (Phải buộc lại ạ); Khi xâu xong con để sản phẩm của mình nhẹ nhàng vào khay nhé!
+ Ở khu vực bé với giao thông: Bằng bìa thùng giấy tôi đã tận dụng cắt thành hình những vòng tròn có dán màu xanh, đỏ, vàng để cho trẻ dán lên cột đèn giao thông. Trong khi trẻ dán tôi hỏi trẻ: Con đang làm gì vậy? (Dán đèn giao thông ạ); Đèn con dán có màu gì? (Màu đỏ ạ); Trên cột đèn có sẵn đen màu gì? (Màu xanh ạ); Khi đèn màu gì thì được đi? (Màu xanh ạ); Đèn màu gì thì dừng lại? (Màu đỏ ạ); Đèn nào đi chậm? (Màu vàng ạ)…Như vậy bằng những đồ chơi tự tạo thông qua hoạt động chơi không những rèn cho trẻ sự khéo léo mà còn góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Hoạt động ngoài trời: Hàng ngày đi dạo chơi quanh sân trường tôi thường xuyên đặt câu hỏi để trẻ được gọi tên các đồ chơi quanh sân trường như: Đu quay, cầu trượt, bập bênh….Ngoài ra tôi còn giới thiệu cho trẻ biết cây xanh, cây hoa ở quanh trường, lớp và hỏi trẻ: Bông hoa này có màu gì? (Trẻ trả lời màu đỏ); Cây hoa đồng tiền có lá màu gì? (Màu xanh ạ); Cây hoa này dùng để làm gì? Từ đó giáo dục: Các con không được hái  hoa, bẻ cành mà phải tưới cây để cây mau lớn nhé! (Vâng ạ). Qua những câu hỏi cô đặt ra không những giúp trẻ tích luỹ được những vốn từ mới ngoài ra còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ chính xác, mạch lạc, rõ ràng hơn. Ở lứa tuổi này trẻ nhiều khi hay hỏi và trả lời trống không hoặc nói những câu không có nghĩa. Vì vậy bản thân tôi luôn chú ý lắng nghe và nhắc nhở trẻ, nói mẫu cho trẻ nghe và yêu cầu trẻ nhắc lại.

Khi trẻ trẻ phát âm đúng, rõ ràng, mạch lạc. Cô giáo đừng quên động viên trẻ bằng những lời khen hay những phần thưởng vui, thú vị… bằng giọng nói vui vẻ, một tràng pháo tay hay một trò chơi. Khen ngợi cũng là một cách để khuyến khích trẻ tự tin vào khả năng của trẻ và mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

2.2.4. Giáo dục ngôn ngữ thông qua các trò chơi.


Đối với trẻ nhà trẻ, được phát triển ngôn ngữ thông qua trò chơi là một biện pháp tốt nhất. Trò chơi đã trở thành phương tiện để cung cấp, tích luỹ được nhiều vốn từ một cách thành thạo. Qua trò chơi trẻ sẽ được giao tiếp mạnh dạn hơn, ngôn ngữ cũng lưu loát hơn, vốn từ của trẻ cũng được tăng lên.

+ Trò chơi 1: “Con muỗi”: Cô đứng phía trước trẻ, cô cho trẻ đọc và làm động tác theo cô. Có con muỗi vo ve, vo ve (Trẻ giơ ngón tay trỏ ra trước mặt vẫy qua vẫy lại theo nhịp đọc). Đốt cái tay, đốt cái chân, rồi bay đi xa. (Lấy ngón tay trỏ vào cánh tay đối diện , chỉ xuống đùi rồi dang 2 tay sang ngang). Úi chà! úi chà! Dang tay ra đánh cái bép, con muỗi xẹp (Nhún vai 2 lần, dang 2 tay sang ngang, vỗ tay một cái rồi chỉ vào chóp mũi. Rửa tay (Sau đó xoa 2 tay vào nhau vờ rửa tay). Tuỳ theo sự hứng thú của trẻ mà cho trẻ chơi 3- 4 lần. Khi trẻ chơi tôi nhận thấy tất cả các trẻ đều tham gia đọc cùng cô, có trẻ đọc được cả câu, có trẻ bập bẹ bớt một hai từ. Nhưng qua đó cũng giúp ngôn ngữ của trẻ dần dần được hình thành  trọn vẹn hơn.

+ Trò chơi 2: “Bắt chước các phương tiện giao thông”: Cô cho trẻ đứng vòng tròn hoặc đứng xung quanh lớp. Cô nói phương tiện giao thông và trẻ vừa làm động tác vừa làm tiếng kêu của phương tiện giao thông đó. Trong chủ đề những con vật đáng yêu cũng có thể tổ chức trò chơi tương tự: “Bắt chước tiếng kêu của con vật”…

+ Trò chơi 3: “Cái gì đây?” Cô dơ đồ vật và hỏi trẻ để trẻ nói tên hoặc cô
nói công dụng của đồ vật và trẻ nói tên đồ vật

+ Trò chơi dân gian: Với các trò chơi dân gian như: Chi chi chành chành,
nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ…Trẻ vừa chơi vừa đọc đồng dao sẽ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ rất tốt.

 2.2.5. Tích cực tuyên truyền và phối hợp với cha mẹ trẻ.

Vì đây là trẻ nhà trẻ, trẻ bắt đầu tập nói nên tôi trao đổi với cha mẹ trẻ về ý nghĩa phát triển vốn từ cho trẻ và yêu cầu cha mẹ trẻ cùng phối hợp với cô giáo trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Hàng ngày cha mẹ trẻ phải dành nhiều thời gian thường xuyên trò chuyện cùng trẻ, cho trẻ được tiếp xúc nhiều hơn với các sự vật hiện tượng xung quanh, lắng nghe và trả lời các câu hỏi của trẻ. Đối với những cháu mới đi học, những cháu chậm nói vốn từ của trẻ còn hạn hẹp, hơn nữa trẻ rất hay nói ngọng, nói lắp thì vai trò của cha mẹ trẻ trong việc phối hợp với cô giáo trò chuyện với trẻ là rất cần thiết bởi như thế sẽ giúp trẻ được vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống của trẻ, trẻ được giao tiếp, được sửa âm, sửa ngọng. 
Ngoài ra tôi còn kết hợp với cha mẹ trẻ sưu tầm những quyển thơ, truyện có chữ, hình ảnh to, rõ nét, nội dung phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ để cho trẻ làm quen và để xây dựng góc thư viện sách truyện của lớp.

2.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết (nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở):


* Thuận lợi: 

- Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường.


- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng được bổ sung đầy đủ. 

- Lớp học luôn đảm bảo thông thoáng cho trẻ tham gia vào các hoạt động.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng,  có trình độ đạt chuẩn và có kinh nghiệm trong công tác giáo dục trẻ.

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phong phú, đa dạng về màu sắc và hình ảnh, hấp dẫn thu hút trẻ.

* Khó khăn: 

- Trẻ mới bắt đầu đi học nên còn quấy khóc nhiều chưa thích nghi với điều kiện sinh hoạt của lớp nên còn bỡ ngỡ. Mỗi cháu lại có những sở thích và cá tính khác nhau.

- Trí nhớ của trẻ còn nhiều hạn chế, trẻ chưa nhớ hết trật tự của các âm khi sắp xếp thành câu vì thế trẻ thường xuyên bỏ bớt từ, bớt âm khi nói.

- Nhận thức của trẻ trong lớp không đồng đều, vốn từ của trẻ còn ít nên trẻ chưa mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với cô và các bạn.

2.3. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện tại (nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở):


- Giáo viên cần hiểu tâm sinh lý của trẻ và tạo môi trường lành mạnh cho trẻ..
- Xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ cho trẻ theo từng tháng  xuyên suốt 1 năm học.
-  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày của trẻ.

- Giáo dục ngôn ngữ thông qua các trò chơi.

-  Tích cực tuyên truyền và phối hợp với cha mẹ trẻ
2.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến:
  Sáng kiến được áp dụng tại lớp nhà trẻ, tỷ lệ trẻ phát âm chuẩn, rõ ràng, mạch lạc tăng lên rõ rệt. Trẻ hạn chế nói ngọng, nói lắp. Sáng kiến đã được các cô áp dụng thực hiện thêm ở các lớp nhà trẻ trong toàn trường.
2.5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:
2.5.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:


* Đối với trẻ tại lớp:

Trẻ ngoan, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô. Trẻ có tác phong mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp. Trẻ vui chơi thoải mái, gần gũi với cô. Vốn từ của trẻ phong phú hơn. Trẻ biết đưa ra yêu cầu với cô mỗi khi cần như: Muốn ăn, muốn uống nước, muốn đi vệ sinh… Trẻ biết đặt các câu hỏi: “Cô làm gì đấy? Cô đi đâu đấy? Cái gì đây?. Trẻ nói được đủ câu. Đọc cùng cô các bài thơ, nhắc được tên bài thơ, tên truyện, tác giả. Trẻ nhớ các nhận vật trong truyện và nói tên nhân vật, nhắc lại được một số đoạnh hội thoại của truyện. Nói được tên một số loài hoa, đồ dùng, đồ chơi… Khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của trẻ cũng tăng lên rõ rệt. Trẻ nghe cô nói và thực hiện đúng yêu cầu của cô. Trả lời đúng các câu hỏi mà cô đặt ra.     



* Đối với giáo viên:

Các cô rèn nề nếp, thói quen cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt quan tâm đến trẻ chậm, trẻ cá biệt, luôn đối sử công bằng, không phân biệt giữa các trẻ. Yêu nghề, mến trẻ, tận tâm với công việc của mình, luôn có tinh thần học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu các phương pháp, hình thức để dạy trẻ phù hợp, đạt kết quả cao nhất. Giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày tạo nề nép thói quen, tâm thế thoái mái cho trẻ khi đến lớp. Luôn tạo cơ hội cho trẻ tự làm các việc phù hợp với khả năng của trẻ.

Giáo viên thường xuyên phối hợp, trao đổi với phụ huynh những việc trẻ làm được và chưa làm được để cùng tìm ra nguyên nhân và cách thức giáo dục trẻ một cách tốt nhất.

* Đối với phụ huynh

100% phụ huynh trẻ đã tham gia hỗ trợ nhiệt tình trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ khi trẻ ở nhà cũng như ở trường. Phụ huynh trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Đây cũng là một trong những hoạt động giáo dục góp phần tạo nên nhân cách cho trẻ.
2.5.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử: Không
3. Những thông tin cần được bảo mật: Không 
4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

a. Điều kiện về con người:
 Cô giáo có tấm lòng yêu trẻ, nhiệt tình trong công tác, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các đề tài hấp dẫn, mới lạ để dạy cho trẻ.
Giáo viên nắm vững kiến thức chuyên ngành về GDMN, nắm vững nội dung chương trình GDMN theo thông tư 51/TT-BGDĐT.
Có sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.
b. Điều kiện về cơ sở vật chất:

Phòng học đảm bảo diện tích theo quy định, sạch sẽ, thoáng mát. Lớp học có đủ đồ dùng theo quy định

Bổ sung đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, hấp dẫn trẻ.
5. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu
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       Đại Hiệp, ngày 15 tháng 03 năm 2024     

Xác nhận và đề nghị của
                        Người nộp đơn
            
       cơ quan, đơn vị tác giả công tác                    
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                                                                               Trà Thị Phương Dung
              Nguyễn Thị Thương
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